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ĐẢNG ỦY, BAN GIÁM HIỆU, 
CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN
Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn:0240 3 674 000              

Email: danguy@bafu.edu.vn
Văn phòng Đoàn thanh niên: 0240 3 674 050

Email: dtn_cdnl@bacgiang.gov.vn
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STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT DI ĐỘNG ĐT CỐ ĐỊNH Email

BAN GIÁM HIỆU

1 TS. Nguyễn Quang Hà Hiệu trưởng 0916 094 189 0240.3 874 227 hang@bafu.edu.vn
quanghanguyenvfu@yahoo.com

2 TS. Đoàn Văn Soạn Phó Hiệu trưởng 0912 696 638 0240 3875 123 dvsoan.dhnl@gmail.com
soandv@bafu.edu.vn

3 ThS. Nguyễn Đức Dương Phó Hiệu trưởng 0915 066 038 0240 3 874 924 duongnd09@gmail.com
duongnd@bafu.edu.vn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL
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STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT DI ĐỘNG ĐT CỐ ĐỊNH Email

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP 0240 3674 265 hcth.dhnlbg@gmail.com

1 ThS. Đinh Văn Thanh Trưởng phòng 0989 744 889 thanh_dhbg@yahoo.com.vn
thanhdv@bafu.edu.vn

2 Ngô Văn Phê Phó Trưởng phòng 0982 978 680 phehctc@gmail.com
phenv@bafu.edu.vn

3 ThS. Nguyễn Văn Hảo Tổ trưởng 0912 681 256 nguyenhaodhnl@gmail.com
haonv@bafu.edu.vn

4 Lê Việt Hải Tổ trưởng 0167 877 4353 hailv@bafu.edu.vn

5 Nguyễn Đức Vinh Tổ trưởng 0912 428 458 nguyenducvinhdhnl1978@gmail.com
vinhnd@bafu.edu.vn

6 Phan Công Chiến Nhân viên kỹ thuật 0987 294 133 nhunganhsaodem2010@gmail.com
chienpc@bafu.edu.vn

7 Vũ Kim Hùng Lái Xe 0986 943 887 hungvk@bafu.edu.vn

8 Nguyễn Thị Hương Cán sự 0165 606 2296 khanhhuong91@gmail.com

9 Nghiêm Thị Lài Văn Thư 0982 737 597 laint@bafu.edu.vn

10 Chu Thị Nga Nhân viên phục vụ 01676 529 432 ngact@bafu.edu.vn

11 Nguyễn Thị Quảng Nhân viên kỹ thuật 0978 801 963 quangnt@bafu.edu.vn

12 Trần Minh Quyết Lái xe 0973 350 464 quyettm@bafu.edu.vn

13 Mạc Trọng Thành Nhân viên 0917 386 929 thanhmt@bafu.edu.vn

14 Hà Văn Tiếp Lái Xe 0913 370 633 tiephv@bafu.edu.vn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL
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STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT DI ĐỘNG ĐT CỐ ĐỊNH Email

15 Vũ Bá Tú Nhân viên tuvb@bafu.edu.vn

16 Dương Văn Thương Nhân viên 0983 674 597 thuongdv@bafu.edu.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 0240 3874 925

1 Vũ Thị Thêu Trưởng Phòng 0917 397 888 0240 3874 577 vutheu.dhnl@gmail.com
theuvt@bafu.edu.vn

2 ThS. Trần Thế Hiệp P. Trưởng phòng 0983 819 151 0240 3674 331 tranhiepdhnl@gmail.com
hieptt@bafu.edu.vn

3 Vũ Hương Giang Chuyên viên 0986 180 156 vuhuonggiangbg@gmail.com
giangvh@bafu.edu.vn

4 Phạm Thu Hương Kế toán viên 0972 121 091 0240 3890 718 phamhuong191@gmail.com

5 Bùi Phương Thuỳ Kỹ thuật viên 0915 542 985 0240 3674 027 phuongthuydhnl@gmail.com
thuybt@bafu.edu.vn

6 ThS. Thân Thị Thúy Kế toán viên 0985 030 706 thuybgngocanh@gmail.com

7 ThS. Nông Hữu Tùng Chuyên viên 01296 295 185 tungnh@bafu.edu.vn

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCLGD 0240 3674 523 khaothidhnl@gmail.com

1 TS. Nguyễn Văn Vượng Trưởng phòng 0915 062 838 0240 3674 523 vuongdhnlbg@gmail.com
vuongnv@bafu.edu.vn

2 ThS. Nguyễn Việt Đức P.trưởng phòng 0912 386 116 ducnv411@gmail.com
ducnv@bafu.edu.vn

3 Nguyễn Văn Hòa P.trưởng phòng 0979 531 116 hoabuaf@gmail.com
hoanv@bafu.edu.vn

4 Phan Văn Cương Chuyên viên 01674 691 626 cuong.dhkh262@gmail.com

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL
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STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT DI ĐỘNG ĐT CỐ ĐỊNH EMAIL

5 ThS. Lê Đình Hải Giáo viên 0988 110 159 hailedinh2302@gmail.com
haild@bafu.edu.vn

6 Nguyễn Hải Nam Chuyên viên 0983 314 988 hainamnguyen-vn@yahoo.com
namnh86@bafu.edu.vn

7 Vũ Thị Hoài Thu Chuyên viên 0934 674 795 hoaithu1710@gmail.com

PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN 02403 674 574

1 ThS. Nguyễn Văn Thông Trưởng phòng 0973 117 779 02403 674 574
nvthong37.hssv@gmail.com
thongnv@bafu.edu.vn

2 ThS. Ngô Đức Tuấn P.Trưởng phòng 0987 482 919 ngoductuanbafu@gmail.com
tuannd@bafu.edu.vn

3 Nguyễn Thị Chỉnh Y sỹ 0962254833

4 Nguyễn Văn Cường Chuyên viên 0989 337 877 cuongkrt43bg@gmail.com
cuongnv@bafu.edu.vn

5 Vũ Hải Dương Chuyên viên 0985 720 344 vuhaiduong.7490@gmail.com
duongvh@bafu.edu.vn

6 Phạm Minh Đức Chuyên viên 0975 045 540 phamminhduc61253@gmail.com
ducpm@bafu.edu.vn

7 Chu Thế Hòa Chuyên viên 0983 419 382 chuthehoahssv@gmail.com
hoact@bafu.edu.vn

8 ThS. Chu Ánh Hồng Chuyên viên 0983 683 510 anhhongchu@gmail.com
hongca@bafu.edu.vn

9 Nguyễn Bảo Ngọc Dược sỹ 01669 021 399 ngocnb@bafu.edu.vn

10 Nguyễn Văn Sơn Nhân viên 0945 735 669 thanhson2611@gmail.com
sonnv@bafu.edu.vn

11 Trần Văn Vịnh Cán sự 01684 949 070 vinhtv@bafu.edu.vn

12 Nguyễn Thị Xuyên Cán sự

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL
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STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT DI ĐỘNG ĐT CỐ ĐỊNH EMAIL

PHÒNG KHOA HỌC & HTQT 02403 840 245 khoahocdhnl@gmail.com

1 TS. Nguyễn Tuấn Điệp Trưởng phòng 0915 074 795 diephnl@gmail.com
diepnt@bafu.edu.vn

2 ThS. Đỗ Ngọc Diên Phó trưởng phòng 0985 132 724 dienhangcdnlvybg@gmail.com
diendn@bafu.edu.vn

3 TS. Lương Thị Hoan Giảng viên 0168 396 8499 hoanlt76@gmail.com
hoanlt@bafu.edu.vn

4 ThS. Lê Công Hùng Chuyên viên 0919 223 788 lehungdhnl@gmail.com

5 ThS. Diêm Tuyết Mai Chuyên viên 0125 591 6973 0240 3874 558 diemtuyetmai@gmail.com
maidt@bafu.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO        0240 3874 387

1 ThS. Trần Văn Châu P. Trưởng phòng       0912 707 666      0240 3874 387
chautv08@gmail.com
chautv@bafu.edu.vn

2 ThS. Trần Văn Hải P.Trưởng phòng 0906 289 183 hai79dc@gmail.com
haitv@bafu.edu.vn

3 TS. Đặng Xuân Anh P.Trưởng phòng 0913 368 819 dangxuananhpt@gmail.com
anhdx@bafu.edu.vn

4 ThS. Nguyễn Hồng Ánh Chuyên viên 0979 988 265 honganhcnsh@gmail.com
anhnh@bafu.edu.vn

5 ThS. Đàm Thuận Minh Bình Giáo viên 0983 213 036 kehoach.dhnlbg@gmail.com
binhdtm@bafu.edu.vn

6 Nghiêm Xuân Đạt Chuyên viên 0982 689 988 datbafu@gmail.com
datnx@bafu.edu.vn

7 Nguyễn Trọng Hải Chuyên viên 0945 013 380 haibg1980@gmail.com
haint@bafu.edu.vn

8 Trần Thị Bích Liên Chuyên viên 0978 386 567 gialinh2011@gmail.com

9 Nguyễn Tiến Thành Chuyên viên 0986 982 648 nguyentienthanhbafu@gmail.com
thanhnt@bafu.edu.vn

10 Lê Anh Tuấn Chuyên viên 0964 042 608 tuananhle.hvtc@gmail.com

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL
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STT
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT DI ĐỘNG ĐT CỐ ĐỊNH EMAIL

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 0240 3574 947

1 Nguyễn Văn Bách Trưởng phòng 0988 832 043 0240 3574 947 bachdhnl@gmail.com
bachnv@bafu.edu.vn

2 ThS. Thân Thế Hùng Chuyên viên 0983 674 875 0240 3674 875
thanthehung.hau1@gmail.com
hungtt@bafu.edu.vn

3 Nguyễn Thị Minh Huệ Chuyên viên 0936 929 784 0240 3674 605
huebuaf@gmail.com
huentm@bafu.edu.vn

4 ThS. Tạ Thị Thảo Chuyên viên 0978364556 thanhthao885@gmail.com

5 ThS. Nguyễn Kiên Trung Chuyên viên 0979 819 982 trungtccb.dhnlbg@gmail.com
trungnk@bafu.edu.vn

PHÒNG THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ

1 TS. Phùng Gia Hưng Trưởng phòng 0913 051 970 hungphunggia@yahoo.com.vn
hungpg@bafu.edu.vn

2 Nguyễn Văn Công Kỹ sư 0975 727 032 congnv@bafu.edu.vn

3   TS. Ngô Anh Sơn Giảng viên       0935 561 976 ngoanhson1811@hmail.com
sonna@bafu.edu.vn

4 Phạm Thị Huyền Trang Nhân viên 0972 343 818 trangpth@bafu.edu.vn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL
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CÁC KHOA CHUYÊN MÔN, 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
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STT
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT DI ĐỘNG ĐT CỐ ĐỊNH Email

KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1 ThS. Mai Thị Huyền Trưởng Khoa 0987 438 196 maihuyen77.ktnlbg@gmail.com
huyenmt@bafu.edu.vn

2 ThS. Phạm Thị Dinh P. Trưởng khoa 0975 194 298 dinhcdnlbg@gmail.com
dinhpt@bafu.edu.vn

3 ThS. Võ Thị Khánh Linh Trưởng Bộ môn 0904 058 843 khanhlinhnlbg@gmail.com
linhvtk@bafu.edu.vn

4 ThS. Nguyễn Thị Ưng Trưởng Bộ môn 0983 874 938 02403 874 938 falcon83bg@gmail.com
ungnt@bafu.edu.vn

5 ThS. Đinh Nho Toàn Giáo vụ khoa 0973 728 886 02403 674 031 nhotoan@gmail.com
toandn@bafu.edu.vn

6 Trần Thị Ngọc Ánh Giảng viên 0915 288 988 ttna2411@gmail.com

7 ThS. Phạm Thị Thanh Lê Giảng viên 0988 083 918 phamanhtuanctn@gmail.com
leptt@bafu.edu.vn

8 ThS. Nguyễn Thị Dung Giảng viên 0974 343 776 nguyenthidungktkt81@gmail.com
dungnt81@bafu.edu.vn

9 Lê Trung Dũng Giảng viên 0945 799 268 ltd3868@gmail.com
dunglt@bafu.edu.vn

10 ThS. Phạm Thị Phượng Giảng viên 0983 463 759 02403 674 439 minhthiep80@gmail.com
phuongpt80@bafu.edu.vn

11 Phạm Thị Phương Giảng viên 0984 904 656 phamphuong.bn@gmail.com
phuongpt86@bafu.edu.vn

12 ThS. Hoàng Nguyệt Quyên Giảng viên 0973 943 266 quyenhn77@gmail.com
quyenhn@bafu.edu.vn

13 ThS. Nguyễn Thị Thu Thanh Giảng viên 0945 000 198 thuthanhnlbg@gmail.com
thanhntt@bafu.edu.vn

DẠNH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL
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STT
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT DI ĐỘNG ĐT CỐ ĐỊNH Email

KHOA NÔNG HỌC 02403 674 529 nonghoc.bafu@gmail.com

1 TS. Nguyễn Bình Nhự Trưởng khoa 0979 874 534 02403 674 529
nhudhnlbg@gmail.com
nhunb@bafu.edu.vn

2 ThS. Lê Duy Thành P. Trưởng khoa 0982 875 197
leduythanhcdnl@gmail.com
thanhld@bafu.edu.vn

3 ThS.Phạm Thị Hậu Trưởng bộ môn 0942 261 322
Haihau1961@gmail.com
haupt@bafu.edu.vn

4 ThS.Nguyễn Thị Thuý Liên PGĐ trung tâm 0985 148 778
nthuyliencnsh@gmail.com
lienntt@bafu.edu.vn

5 ThS. Nguyễn Thị Chuyên Giảng viên 0982 960 605
ntchuyenbg@gmail.com
chuyennt@bafu.edu.vn

6 ThS. Chu Thuỳ Dương Giảng viên 0943 671 769
duongnlbg@gmail.com
duongct@bafu.edu.vn

7 ThS. Nguyễn Thị Thúy Hà Giảng viên 0972 418 375
Nguyenha.dhnlbg@gmail.com
hantt@bafu.edu.vn

8 ThS. Trần Thị Hiền Giảng viên 0976 832 347
hien15488@gmail.com
hientt@bafu.edu.vn

9 Nguyễn Thị Thu Hiền   Kỹ sư 0987 836 808 thuhiennlbg@gmail.com
hienntt@bafu.edu.vn

10 ThS. Thân Thị Hoa Giảng viên 01692 176 898
thanhoa87nl@gmail.com
hoatt@bafu.edu.vn

11 Nguyễn Tuấn Khôi Giảng viên 0983 817 475 khoint@bafu.edu.vn

12 ThS. Hoàng Thị Mai Giảng viên 0984 075 440
hoangmaicdnl@gmail.com
maiht@bafu.edu.vn

13 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Giảng viên 01659 321 345
Ngoc.bafu.edu@gmail.com
ngocnt@bafu.edu.vn

14 ThS. Lã Thị Nguyệt    Kỹ sư 0982 110 108 nguyetnlbg@gmail.com
nguyetlt@bafu.edu.vn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL
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DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL

STT
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT DI ĐỘNG ĐT CỐ ĐỊNH Email

15 ThS.Nguyễn Thị Thu Phương Giảng viên 0972 001 729
nguyenphuong803@gmail.com
phuongntt@bafu.edu.vn

16 ThS. Hoàng Thị Thao Giảng viên 0979 877 435
hoangthithaocnsh@gmail.com
thaoht@bafu.edu.vn

17 ThS. Nguyễn Công Thành Giảng viên 0979 874 534
nhudhnlbg@gmail.com
thanhnc81@bafu.edu.vn

18 ThS. Nguyễn Ngọc Tuấn Kỹ sư 0983 094 498 tuanbio.bafu@gmail.com

19 ThS. Đỗ Thành Trung Giảng viên
trungduchanh@gmail.com
trungdt@bafu.edu.vn

20 ThS. Bùi Thị Thu Trang Giảng viên 0974 626 632
thutrangdhnlbg@gmail.com
trangbtt@bafu.edu.vn

21 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Yến Giảng viên 01698 915 737
yendhnl@gmail.com
yenntm@bafu.edu.vn

KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y 0240 3674 521 khoacnty.bafu@gmail.com

1 TS. Nguyễn Văn Lưu P. Trưởng khoa 0912 910 426 0240 3874 579 nguyenluu68@yahoo.com
luunv@bafu.edu.vn

2 ThS. Đoàn Phương Thúy Q. trưởng B.môn 0982 874 391 0240 3874 391 dpthuy.bafu@gmail.com
thuydp@bafu.edu.vn

3 ThS. Nguyễn Thị Chinh Giảng viên 0984 822 368 chinhnguyen326@gmail.com
chinhnt@bafu.edu.vn

4 Nguyễn Việt Dũng Giảng viên 01684102899 nguyendungdhnl@gmail.com

5 ThS. Nguyễn Thị Hạnh Giảng viên 0983 241 596 0240 3874 233 trunghanhduc@gmail.com
hanhnt@bafu.edu.vn

6 ThS. Nguyễn T.Xuân Hồng Giảng viên 0977 380 780 xuanhong1010@gmail.com
hongntx@bafu.edu.vn

7 ThS. Nguyễn Thị Huế Giảng viên 0976 431 558 hue20cna@gmail.com
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STT
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT DI ĐỘNG ĐT CỐ ĐỊNH Email

8 ThS. Nguyễn T. Thu Huyền Giảng viên 0916 791 916 huyennguyen3384@gmail.com
huyenntt84@bafu.edu.vn

9 ThS. Đỗ Thị Thu Hường Giảng viên 0983 817 161 dothithuhuong86@gmail.com
huongdtt@bafu.edu.vn

10 ThS. Nguyễn Đình Nguyên Giảng viên 0958 726 369 dinhnguyenbuaf@gmail.com
nguyennd@bafu.edu.vn

11 Nguyễn T. Oanh Phương Giáo viên 0916 548 462 0240 3874 392 ntoanhphuong.bafu@gmail.com
phuongnto@bafu.edu.vn

12 ThS. Trần Thị Tâm Giảng viên 0977 559 443 trantam37@gmail.com

13 Đoàn Thị Thảo Kỹ sư 0986 504 488 0240 656 719 hoacomat999@gmail.com
thaodt@bafu.edu.vn

14 ThS. Dương Thị Toan Giảng viên 0962 295 741 0240 3874 579 toanluubafu@yahoo.com
toandt@bafu.edu.vn

15 ThS. Dương Thị Vi Giảng viên 0977 099 642 0240 3766 943 vibafu@gmail.com.vn
vidt@bafu.edu.vn

KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 0240 3674 521

1 TS. Khương Mạnh Hà P. Trưởng khoa 0914 257 747 0240 3674 521 khuongmanhha1978@yahoo.com.vn
hakm@bafu.edu.vn

2 ThS. Nguyễn Văn Bài NCS bainguyen.vn@gmail.com
bainv@bafu.edu.vn

3 ThS. Vũ Trung Dũng Trưởng Bộ môn 0983 847 981 dungcnl@gmail.com
dungvt@bafu.edu.vn

4 ThS. Phạm Quốc Thăng  Trưởng Bộ môn 0936 844 596 pqthang.bafu@gmail.com
thangpq@bafu.edu.vn

5 ThS. Đỗ Thị Lan Anh Giảng viên 0974 405 877 lananh5@gmail.com
anhdtl@bafu.edu.vn

6 Đỗ Thị Ngọc Ánh Giảng viên 0973 883 042 anhdn195@gmail.com

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL



16

STT
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT DI ĐỘNG ĐT CỐ ĐỊNH Email

7 ThS. Tạ Thị Kim Bình Giảng viên 0973 593 371 takimbinh.bafu@gmail.com
binhttk@bafu.edu.vn

8 ThS. Trần Thị Hiền Giảng viên 0167 9552 866 hientrantb@gmail.com

9 Nghiêm Thị Hoài Giảng viên 0166 7106 117 nghiemthihoai@gmail.com

10 ThS. Trần Thị Lý Giảng viên 0166 6803 155 tamly20@yahoo.com
lytt@bafu.edu.vn

11 ThS. Phan Lê Na Giảng viên 0977 588 187 lenaphan1989@gmail.com

12 ThS. Ngô Văn Quang Kỹ sư 0989 079 105 ngoquangcnmt@gmail.com

13 ThS. Nguyễn Thị Sen Giảng viên 0988 937 913 nguyenthisen@gmail.com

14 Phạm Thị Thơm Giảng viên 0168 9980 770 sunfargrant@gmail.com

15 ThS. Lê Thị Hương Thúy Giảng viên 0907 724 510 lethuy041984@gmail.com
thuylth@bafu.edu.vn

16 Nguyễn Tiến Trung Giảng viên 0949 933 668 ntrungbn@gmail.com
trungnt@bafu.edu.vn

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 0240 3 674 524

1 TS. Nguyễn Văn Lục Trưởng khoa 0912 804 333 0240 3 674 524 luc_cdnl@yahoo.com
lucnv@bafu.edu.vn

2 ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền P. Trưởng khoa 0977 484 868 0240 3859 566 huyencdnl@gmail.com
huyenntt76@bafu.edu.vn

3 ThS. Nguyễn Thị Thơ Trưởng Bộ môn 0978 566 852 tho_cdnl@gmail.com
thont@bafu.edu.vn

4 ThS. Phạm Thị Bình Trưởng Bộ môn 0982 038 335 binhcdnl@gmail.com
binhpt@bafu.edu.vn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL



17

STT
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT DI ĐỘNG ĐT CỐ ĐỊNH Email

5 ThS. Đào Thị Vân Anh Giảng viên 0973 628 301 daovananhcnl@gmail.com
anhdtv@bafu.edu.vn

6 ThS. Nguyễn Văn Quang Giảng viên 0973 587 759 0240 3503 999 quanghc43bkhn@gmail.com
quangnv@bafu.edu.vn

7 ThS. Hà Thị Kim Loan Giảng viên 0947 104 128 loancdnl@gmail.com.vn
loanhtk@bafu.edu.vn

8 ThS. Vũ Kiều Sâm Giảng viên 0986 937 339 kieusam45@gmail.com
samvk@bafu.edu.vn

9 ThS. Khổng Thị Thanh Giảng viên 0972 828 384 khongthanh289@gmail.com
thanhkt@bafu.edu.vn

10 Vũ Mạnh Trường Kỹ thuật viên 0988 250 884 0240 3574 017 truongvu23@gmail.com
truongvm@bafu.edu.vn

KHOA LÂM NGHIỆP 0240 3674 525 lnbafu@gmail.com

1 TS. Nguyễn Văn Hoàn Trưởng khoa 0982 130 403 0240 3674 525 hn1412@gmail.com
hoannv@bafu.edu.vn

2 ThS. Trần Minh Cảnh P.Trưởng khoa 0985 839 994 minhcanhvfu@gmail.com
canhtm@bafu.edu.vn

3 Nguyễn Tuấn Cường Giảng viên 0947 052 491 tuancuong.vfu@gmail.com

4 ThS. Nguyễn Tuấn Dương Giảng viên 0915 241 465 duongnt@bafu.edu.vn

5 ThS. Đỗ Đà Giang Giảng viên 0989 652 577 giangafu@gmail.com
giangdd@bafu.edu.vn

6 Lê Thị Hà Giảng viên 01682 790 138 halt@bafu.edu.vn

7 ThS. Thân Thị Huyền Giảng viên 0984 284 100 thanthihuyen1984@gmail.com

8 ThS.Nguyễn Thị Thanh Nguyên Giảng viên 0915 357 748 toanngoc2010@gmail.com
nguyenntt@bafu.edu.vn
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9 ThS. Vũ Thị Tâm Giảng viên 01697 042 409 vuthitam1964@gmail.com
tamvt@bafu.edu.vn

10 ThS. Dương Thị Thành Giảng viên 0972 190 287 thanhduong37@gmail.com
thanhdt@bafu.edu.vn

11 ThS. Nguyễn Chí Thành Giảng viên 0977 613 688 nguyenchithanh.ifee@gmail.com
thanhnc84@bafu.edu.vn

12 Nguyễn Thị Thủy Giảng viên 0936 513 818 thuylamnghiep@gmail.com
thuynt@bafu.edu.vn

13 ThS. Cấn Văn Toàn Giảng viên 0912 512 220 toanafu@gmail.com
toancv@bafu.edu.vn

14 ThS. Nguyễn Thị Xuyến Giảng viên
xuyennt@bafu.edu.vn

KHOA TIN HỌC NGOẠI NGỮ 0240 6295 386

1 ThS. Đỗ Thị Huyền Phó trưởng khoa 0982 036 952 huyendothi.sptn@gmail.com
huyendt@bafu.edu.vn

2 Ngô Thị Hoàng Anh Giảng viên 0984 315 415 hoanganhenglish@gmail.com
anhnth@bafu.edu.vn

3 ThS. Đỗ Thị Hạnh Giảng viên dohanhcdnl@zing.vn
hanhdt@bafu.edu.vn

4 Nguyễn Thị Hoa Giảng viên 0989 192 029 nguyenhoa190288@gmail.com

5 Lê Thị Phương Huyền Giảng viên 0984 315 458 phuonghuyen1007@yahoo.com
huyenltp@bafu.edu.vn

6 Ngô Văn Kiên Kỹ sư 0936 953 305 nvkien.it@gmail.com
kiennv@bafu.edu.vn

7 ThS. Nguyễn Thị Thúy Lan Giảng viên 0977 668 039 thuylannguyenpt@gmail.com
lanntt@bafu.edu.vn

8 ThS. Trần Văn Toản Giảng viên 0914 086 596 toaninfotech@gmail.com
toantv@bafu.edu.vn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL
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KHOA KH HỌC CƠ BẢN. 0240 3674 526

1 ThS. Nguyễn Thị Hoài Trang Trưởng khoa 0914 774 573 0240 3874 688 trangcdnl2000@gmail.com.vn
trangnth@bafu.edu.vn

2 ThS. Bùi Thị Thanh Hà P. Trưởng khoa 0123 989 5222 0240 3875 117 buithanhha0178@gmail.com
habtt@bafu.edu.vn

3 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Diên Giảng Viên 0985 726 399 nguyenthimydien@gmail.com
dienntm@bafu.edu.vn

4 Nguyễn Thị Bích Hạnh Kỹ thuật viên 0948 134 171 0240 3847 096 nguyenbichhanh.bg@gmail.com.vn
hanhnb@bafu.edu.vn

5 ThS. Mai Thanh Huyền Giảng Viên 0988 107 574 0240 674 171 huyentuantrung@gmai.com.vn
huyenmtt@bafu.edu.vn

6 ThS. Phùng Gia Luân Giảng Viên 0976 258 958 gialuannb@gmail.com
luanpg@bafu.edu.vn

7 ThS. Chu Thị Nhàn Giảng Viên 0989 523 368 chuotbachbg84@gmail.com
nhanct@bafu.edu.vn

8 ThS. Tô Minh Thanh Giảng Viên 0912 567 065 0240 3875 102 tominhthanh1@gmail.com
thanhtm@bafu.edu.vn

9 ThS. Hoàng Thị Thúy Giảng Viên 0984 474 753 thuynlbg@gmail.com
thuyht@bafu.edu.vn

10 Bùi Thanh Thủy Chuyên viên 0978 987 775 buithanhthuy17286@gmail.com
thuybtt@bafu.edu.vn

11 ThS. Nguyễn Thị Trầm Giảng Viên 0979 966 040 0240 3875 102 tramtoan82@gmail.com.vn
tramnt@bafu.edu.vn

12 ThS. Nguyễn Văn Tuấn (CK) Giảng Viên 0976 103 880 tuanbafu@gmail.com
tuannv80@bafu.edu.vn

13 Nguyễn Văn Tuấn (TD) Giảng Viên 0974 803 807 nguyentuan.bd43@gmail.com
tuannv88@bafu.edu.vn

14 ThS. Ngô Thị Tuyết Giảng Viên 0985 344 418 ngotuyet193@gmail.com
tuyetnt@bafu.edu.vn

15 Tống Hải Yến Giảng Viên 0972 963 288 haiyen84bg@gmail.com
yenth@bafu.edu.vn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL
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KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 0240.3674.526

1 ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung Q. Trưởng khoa 0984 259 202 0240.3674.526 kimnhungdhnl@gmail.com
nhungntk@bafu.edu.vn

2 ThS. Phạm Thị Hằng Phó Trưởng khoa 0962 833 662 phamhangnl@gmail.com
hangpt@bafu.edu.vn

3 ThS. Nguyễn Thị Diễm Giảng viên 0986 108 609 diemlinh84@gmail.com
diemnt@bafu.edu.vn

4 ThS. Nguyễn Thị Dung Giảng viên 0986 911 197 tradung83@gmail.com
dungnt83@bafu.edu.vn

5 ThS. Ngô Văn Dũng Giảng viên 01683 145 388 vandungcdnl@gmail.com
dungnv@bafu.edu.vn

6 ThS. Phạm Thanh Hà Giảng viên phamhacdnl@gmail.com
hapt@bafu.edu.vn

7 ThS. Đinh Thị Thanh Hà Giảng viên 0986 519 882 hoangvukhanh2009@gmail.com
hadtt@bafu.edu.vn

8 ThS. Bùi Văn Huấn Giảng viên 0984 331 977 huancdnl@gmail.com
huanbv@bafu.edu.vn

9 Trần Thị Hường Giảng viên 0974 647 899 tranhuongbg@gmail.com
huongtt@bafu.edu.vn

10 Đinh Thị Loan Giảng viên 0983 083 113 loandinhhkh@gmail.com
loandt@bafu.edu.vn

11 ThS. Trương Văn Thành Giảng viên 0982 772 284 thanhdaihocnonglam@gmail.com
thanhtv@bafu.edu.vn

12 Đoàn Thị Hoàng Yến Giảng viên doanyen-dhnl@yahoo.com.vn
yendth@bafu.edu.vn
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TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

1   ThS. Phạm Văn Vân Q. Giám đốc 0983 665 365 vanictu@gmail.com
vanpv@bafu.edu.vn

2 Nguyễn Hữu Bòng Chuyên viên 0985 845 564 admin@bafu.edu.vn

3 Lê Vinh Quang Kỹ thuật viên 0977 088 999 vinhquang1327@gmail.com

4   ThS. Mai Thị Hồng Quyên Chuyên viên 0913 935 612 maiquyenth@gmail.com

5   Nguyễn Thị Thu Chuyên viên 0163 307 5645 thunt1182@gmail.com

6 Nguyễn Thị Hoài Thương Chuyên viên 0976 198 440 tieuthuong86@gmail.com
thuongnth@bafu.edu.vn

7   Trần Thị Ngọc Trang Chuyên viên 0969 454 687 ngoctrangttv@gmail.com
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